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KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi đợt 2 

năm 2026 trên địa bàn xã Bằng Mạc 
 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 662/SNNMT-CNTSTYngày 05/07/2026về việc 

triển khai tiêm phòng vắc xincho đàn vật nuôi đợt 2 năm 2026 của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn.Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 

11/02/2026 của UBND xã Bằng Mạc về Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia 

cầm và thủy sản nuôi trên địa bàn xã Bằng Mạc năm 2026. 

 Để tiếp tục triển khai tiêm phòng đợt 2 năm 2026, nâng cao tỷ lệ miễn 

dịch, chủ động phòng, chống dịch bệnh và hoàn thành chỉ tiêu tiêm phòng năm 

2026 giao. Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ công ích tiếp tục rà 

soát, thống kê tổng đàn vật nuôi thuộc diện tiêm phòng, xác định số lượng vật 

nuôi chưa được tiêm phòng, tiêm nhắc lại, số lượng vật nuôi phát sinh mới thuộc 

diện phải tiêm phòng để xây dựng kế hoạch tổ chức tiêm phòng đợt 2 năm 2026. 

  (Có phụ lục thống kê tổng đàn gia súc kèm theo) 

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật đạt hiệu quả 

và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, UBND xã Bằng Mạc 

xây dựng Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm triển khai công tác tiêm phòng đợt 2 

trên địa bàn xã như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiêm phòng vắc xin nhằm tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia súc, gia 

cầm để phòng, chống các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thường xảy ra trên địa 

bàn, giảm thiệt hại do dịch bệnh gây ra, góp phần phát triển chăn nuôi bền vững. 

- Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh động vật và công tác 

phát triển chăn nuôi trên địa bàn, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong quản lý 

chỉ đạo điều hành, nâng cao năng lực, chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã. 

- Nâng cao công tác quản lý về lĩnh vực chăn nuôi và thú y của chính 

quyền cơ sở giúp người chăn nuôi có thêm kiến thức về chăn nuôi, phòng, chống 

dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. 

2. Yêu cầu 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Thú y, Luật Chăn nuôi, 

Luật Thủy sản, các văn bản hướng dẫn thi hành luật, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ 
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tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về công tác 

phòng, chống dịch bệnh động vật. 

- Công tác tiêm phòng phải được triển khai đồng bộ, đảm bảo tỉ lệ tiêm 

vắc xin đạt trên 80% gia súc, gia cầm thuộc diện tiêm phòng, có đáp ứng miễn 

dịch để phòng, chống được dịch bệnh, đảm bảo tiến độ triển khai, số lượng, chất 

lượng và an toàn cho người trực tiếp tham gia tiêm phòng.  

- Căn cứ vào chỉ tiêu, kế hoạch được giao các thôn chủ động phối hợp với 

cán bộ phụ trách chuyên môn thú y tổ chức triển khai thực hiện. 

- Những hộ gia đình không chấp hành việc tiêm phòng cho vật nuôi sẽ 

không được hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước khi có dịch xảy ra; xử lý 

nghiêm những trường hợp không chấp hành tiêm theo đúng quy định.   

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

- Tổ chức tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm trên địa 

bàn toàn xã theo Luật Thú y; Văn bản hợp nhất số 35/VBHN-BNNMT ngày 

11/8/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hợp nhất Thông tư quy định về 

phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; hướng dẫn của Cục Chăn nuôi và 

Thú y và các quy định hiện hành; 

- Ngoài các loại vắc xin bắt buộc phải tiêm phòng theo quy định, tuyên 

truyền, hướng dẫn và khuyến cáo người chăn nuôi chủ động phòng bệnh bằng 

vắc xin cho đàn vật nuôi ngoài đối tượng được hỗ trợ vắc xin của tỉnh.  

- Phạm vi tiêm phòng: Tại 12/12thôn trên địa bàn xã. 

- Đối tượng tiêm phòng: 

+ Vắc xin Lở mồm long móng (LMLM): Tiêm phòng cho trâu, bò, dê;  

+ Vắc xin Viêm da nổi cục (VDNC): Tiêm phòng cho bò;  

+ Vắc xin Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP): Tiêm phòng cho lợn;  

+ Vắc xin Dại: Tiêm phòng cho chó, mèo. 

Ngoài các loại vắc xin bắt buộc phải tiêm phòngtheo quy định, cơ quan 

chuyên môn tuyên truyền, hướng dẫn và khuyến cáo người chăn nuôi chủ động 

phòng bệnh bằng các loại vắc xin khác cho đàn vật nuôi. Loại vắc xin, đối tượng 

tiêm phòng, liều lượng và cách sử dụng, bảo quản vắc xin theo hướng dẫn của 

cơ quan thú y và nhà sản xuất. 

- Thời gian thực hiện dự kiến bắt đầu từ ngày 7 tháng 9 năm 2026, kết 

thúc trước 30/9/2026), cụ thể: 

(Có lịch tiêm chi tiết kèm theo). 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Hỗ trợ vắc xin và tiền công tiêm phòng đối với một số bệnh truyền 

nhiễm nguy hiểm: Bệnh Lở mồm long móng (trâu, bò, dê); Viêm da nổi cục 

(bò); Dịch tả lợn Châu Phi. 
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- Hỗ trợ vắc xin Dại (chó, mèo), người dân chi trả tiên công tiêm phòng. 

- Đối với cán bộ tham gia hỗ trợ tiêm phòng được hỗ trợ kinh phí theo 

quy định hiện hành. 

- Kinh phí tổ chức tiêm phòng, mua trang thiết bị bảo quản, vận chuyển 

vắc xin, văn phòng phẩm và chi phí khác phục vụ công tác tiêm phòng thực hiện 

theo các quy định hiện hành. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế 

- Kiện toàn lại BCĐ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm của xã, 

đồng thời cử các thành viên trong BCĐ xuống thôn vận động nhân dân tiêm 

phòng triệt để đàn gia súc, gia cầm trong diện tiêm.  

- Là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, triển 

khai thực hiện tốt nội dung kế hoạch; tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo 

UBND xã, Chi cục chăn nuôi thú y, thủy sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

2. Trung tâm Dịch vụ công ích 

- Tham mưu ban hành Kế hoạch, lịch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, 

gia cầm đợt 2 năm 2026 chi tiết thời gian đến từng thôn. 

- Phối hợp tuyên truyền các nội dung văn bản của Nhà nước về phòng, 

chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, vai trò, tác dụng, lợi ích của công tác tiêm 

phòng vắc xin cho đàn vật nuôi và trách nhiệm của mỗi tổ chức, người dân trong 

phòng, chống dịch bệnh để mọi người dân hiểu đúng, thấy được trách nhiệm của 

mình và tích cực tham gia thực hiện. 

- Chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị, vắc xin, tài liệu, bảng biểu... đáp 

ứng yêu cầu của công tác tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm. Phân công 

cán bộ phụ trách chuyên môn giám sát địa bàn, hướng dẫn quy trình, kỹ thuật 

tiêm phòng, đảm bảo đúng kỹ thuật, hiệu quả, an toàn cho người và vật nuôi. 

Phối hợp với các thôn tổ chức thực hiện tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm 

theo quy định. 

- Bố trí kinh phí mua trang thiết bị phục vụ công tác tiêm phòng như: Tủ 

lạnh bảo quản vắc xin, thùng bảo ôn, đá khô,… để phục vụ công tác tiêm phòng 

kịp thời, hiệu quả. 

- Đăng ký, tiếp nhận vắc xin, vật tư đầy đủ; tổ chức triển khai tháng tổng 

vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường và thực hiện tiêm phòng các loại vắc xin 

cho đàn vật nuôi đảm bảo theo kế hoạch. 

 3. Đề nghị Ủy ban MTTQVN xã và các tổ chức chính trị - xã hội xã  
 Huy động các tổ chức đoàn thể địa phương, tuyên truyền, phổ biến cho 

người chăn nuôi về tính chất nguy hiểm của các dịch bệnh, về lợi ích của việc 

tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm, các quy định về xử phạt đối với các 

trường hợp vi phạm, từ đó người dân nâng cao nhận thức và tích cực hưởng ứng 

tham gia tiêm phòng; tăng cường tuyên truyền hướng dẫn cho người chăn nuôi 
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áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chăm sóc vật nuôi sau tiêm 

phòng,… Vận động Nhân dân đồng thuận và tham gia hưởng ứng tiêm phòng 

vắc xin cho gia súc, gia cầm. 

4. Các Trưởng thôn 

- Thống kê chính xác số lượng tổng đàn vật nuôi trên địa bàn thôn, số 

lượng vật nuôi thuộc diện tiêm phòng đối với từng bệnh của vật nuôi của thôn 

báo cáo UBND xã (Trung tâm Dịch vụ công ích).  

- Thông tin, tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của các dịch bệnh, lợi 

ích của việc tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi, các quy định về xử phạt 

đối với các trường hợp vi phạm. 

- Chủ trì phối hợp với phòng kinh tế xã, Trung tâm Dịch vụ công ích xã tổ 

chức triển khai tiêm phòng đồng loạt vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi trên 

địa bàn thôn theo Lịch tiêm của UBND xã. 

5. Đối với chủ vật nuôi  

- Kê khai số lượng tổng đàn gia súc đang chăn nuôi, đăng ký số lượng gia 

súc trong diện tiêm phòng với Trưởng thôn, chấp hành việc tiêm vắc xin phòng 

bệnh cho đàn vật nuôi theo quy định.  

- Các hộ không chấp hành tiêm phòng tự chịu trách nhiệm khi có vật nuôi 

chết, mắc bệnh.   

- Nhốt, xích lại vật nuôi và cử thành viên gia đình bắt, giữ vật nuôi để 

tiêm, ký xác nhận biểu, chứng từ tiêm phòng.  

- Trường hợp sau khi tiêm phòng vắc xin trong vòng 72 giờ, nếu vật nuôi 

bị chết do phản ứng với vắc xin thì được nhà nước hỗ trợ theo Nghị quyết số 

22/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh Lạng Sơn. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn vật 

nuôi đợt 2 năm 2026 của xã Bằng Mạc./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và Môi trường (B/c); 

- Chi cục Chăn nuôi Thú y, Thủy sản; 

- CT, PCT UBND xã; 

- UBMTTQ VN xã và tổ chức chính trị - xã hội xã; 

- C, PCVP HĐND và UBND xã; 

- Phòng Kinh tế xã;  

- Trung tâm DVCI xã; 

- Các Trưởng thôn; 

- Trang thôn tin điện tử xã 

- Lưu: VT,TTDVCI(MVD). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Dương 
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Phụ lục: Thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn xã Bằng Mạc 
 

STT Thôn 
Trâu 

(con) 

Bò 

(con) 

Lợn 

(con) 

Gia 

cầm 

(con) 

Ngựa 

(con) 

Dê 

(con) 

Chó, 

mèo 

(con) 
Thỏ 

(con) 

Ong 

(tổ) 

Khác 

(Con) 

 

Diện tích 

mặt 

nước nuôi 

trồng thuỷ 

sản 

(ha) 

Số lồng 

nuôi 

thuỷ sản 

(lồng) 
Chó Mèo 

1 Gia Lộc 184 111 654 4.700 5 467 297 33 
 

220 10 (Hươu) 0,09 0 

2 Cầu Bóng 91 8 386 1.546 0 25 77 8 
     

3 Lũng Mắt 253 38 395 3.115 0 142 116 12      

4 Cao Minh 112  34 344 5.055 37 18 120 57      

5 Bằng Hữu 108 30 145 3.550 47 30 78 19  2    

6 Pá Tào 142 76 390 5.500 54 70 160 96      

7 Thượng Cường 53 112 112 7.000 4 0 187 21      

8 Khòn Sâu 28 238 303 275 1 130 122 14      

9 Chợ Hoàng 50 39 176 2.108 1 0 51 6      

10 Đông Quan 77 87 165 5.211 4 50 149 168    3 0 

11 Làng Phiêng 60 218 101 2.700 0 13 52 18    3,31 0 

12 Làng Khoác 52 51 89 2.160 0 30 103 77      

Tổng 1.210 1.042 3.260 
317.64

5 
153 975 1.512 529  222 10(Hươu) 6,4 0 

 

Ghi chú: Sau khi sáp nhập thôn từ ngày 01/7/2026 đến nay 
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LỊCH TIÊM PHÒNG ĐỢT 2 NĂM 2026 
 

STT 

Ngày, 

Tháng, năm 

tiêm(Dự 

kiến) 

Tên thôn  

Vắc xin 

LMLM 

(1 liều = 2ml) 

Vắc xin LMLM 

Dê (1 liều =1ml ) 

vắc xin 

 VDNC 

(1 liều = 2ml) 

Dịch tả lợn 

Châu Phi 

(1 liều =2ml) 

 

Dại chó, 

mèo 
Người thực hiện  

1 7/9/20263 Pá Tào   

 

 

 

 

 

 

 

Mã Văn Dũng  

Mã Văn Hoàng 

2 8/9/2026 Bằng Hữu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã Văn Dũng 

Mã Văn Hoàng 

3 9/9/2026 Cao Minh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã Văn Dũng 

Mã Văn Hoàng 

4 10/9/2026 Làng Phiêng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã Văn Dũng 

Mã Văn Hoàng 

5 11/9/2026 Làng Phiêng      

 

Mã Văn Dũng 

Mã Văn Hoàng 

6 14/9/2026 Làng Khoác      

 

Mã Văn Dũng 

Mã Văn Hoàng 

7 15/9/2026 Làng Khoác    

 

 

 

 

 

Mã Văn Dũng 

Mã Văn Hoàng 

8 16/9/2026 Đông Quan      

 

Mã Văn Dũng 

Mã Văn Hoàng 

9 17/9/2026 Lũng Mắt      

 

Mã Văn Dũng 

Mã Văn Hoàng 

10 18/9/2026 Lũng Mắt      

 

Mã Văn Dũng 

Mã Văn Hoàng 

11 21/9/2026 Cầu Bóng      

 

Mã Văn Dũng 
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Mã Văn Hoàng 

12 22/9/2026 Gia Lộc      

 

Mã Văn Dũng 

Mã Văn Hoàng 

13 23/9/2026 Gia Lộc      

 

Mã Văn Dũng 

Mã Văn Hoàng 

14 24/9/2026 Thượng Cường      

 

Mã Văn Dũng 

Mã Văn Hoàng 

15 25/9/2026 Thường Cượng      

 

Mã Văn Dũng 

Mã Văn Hoàng 

16 28/9/2026 Chợ Hoàng      

 

Mã Văn Dũng 

Mã Văn Hoàng 

17 29/9/2026 Khòn Sâu      

 

Mã Văn Dũng 

Mã Văn Hoàng 

Tổng        
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